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1 B20DCPT020 Nguyễn Trang Anh 02/09/2002 Hà Nội D20PTDPT A+ 144 3,00 Làm ĐATN
2 B20DCPT024 Trịnh Trung Anh 01/01/2002 Nam Định D20PTDPT 87 2,76 Không đủ điều kiện
3 B20DCPT037 Vũ Đức Chính 09/09/2002 Thái Bình D20PTDPT B 144 2,53 Học môn TTTN
4 B20DCPT046 Hoàng Hải Dương 01/08/2002 Thái Nguyên D20PTDPT A+ 142 2,53 Học môn TTTN
5 B20DCPT047 Lê Trọng Dương 15/07/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 3,49 Làm ĐATN
6 B20DCPT053 Nguyễn Quốc Đạt 27/06/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 3,21 Làm ĐATN
7 B20DCPT056 Nguyễn Thành Đạt 13/05/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 2,48 Học môn TTTN
8 B20DCPT054 Nguyễn Tiến Đạt 14/09/2002 Hà Nội D20PTDPT B+ 129 2,4 Học môn TTTN
9 B20DCPT060 Trần Doãn Đô 26/11/2002 Ninh Bình D20PTDPT B 144 2,84 Làm ĐATN
10 B20DCPT067 Phạm Lương Trường Giang 14/10/2002 Nam Định D20PTDPT A+ 136 2,66 Làm ĐATN
11 B20DCPT079 Nguyễn Trọng Hiệp 28/04/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 2,66 Làm ĐATN
12 B20DCPT085 Phạm Đắc Hiếu 03/07/2002 Hà Nội D20PTDPT A+ 144 3,00 Làm ĐATN
13 B20DCPT086 Phạm Văn Hiếu 02/01/2002 Nam Định D20PTDPT B 129 2,52 Học môn TTTN
14 B20DCPT090 Đinh Văn Đức Hoàn 31/03/2002 Nam Định D20PTDPT B 104 2,26 Học môn TTTN
15 B20DCPT093 Vũ Đình Hùng 18/02/2002 Nam Định D20PTDPT A 141 2,86 Làm ĐATN
16 B20DCPT094 Bùi Quốc Huy 25/08/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 3,17 Làm ĐATN
17 B20DCPT096 Nguyễn Đức Huy 03/11/2002 Hưng Yên D20PTDPT B+ 139 2,67 Làm ĐATN
18 B20DCPT098 Nguyễn Quang Huy 08/07/2002 Hà Tây D20PTDPT A 142 2,68 Làm ĐATN
19 B20DCPT100 Nguyễn Trường Huy 20/05/2002 Quảng Ninh D20PTDPT A+ 138 2,68 Làm ĐATN
20 B20DCPT110 Thạch Văn Khiêm 27/08/2002 Hà Nội D20PTDPT A 144 2,73 Làm ĐATN
21 B20DCPT106 Trần Trung Kiên 14/10/2002 Nam Định D20PTDPT B+ 144 3,00 Làm ĐATN
22 B20DCPT118 Nguyễn Phúc Tâm Long 24/02/2002 Hà Tây D20PTDPT B 117 2,55 Học môn TTTN
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23 B20DCPT119 Nguyễn Thành Long 25/09/2002 Hoà Bình D20PTDPT A+ 142 2,98 Làm ĐATN
24 B20DCPT120 Phùng Duy Luân 11/06/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 3,01 Làm ĐATN
25 B20DCPT121 Trịnh Ngọc Lực 20/06/2002 Thanh Hoá D20PTDPT B+ 144 2,32 Học môn TTTN
26 B20DCPT126 Vũ Xuân Mạnh 17/03/2002 Lào Cai D20PTDPT A 144 3,12 Làm ĐATN
27 B20DCPT127 Dư Hùng Minh 24/03/2002 Phú Thọ D20PTDPT A+ 139 2,77 Làm ĐATN
28 B20DCPT150 Nguyễn Hồng Nhung 01/11/2002 Bắc Ninh D20PTDPT A+ 144 2,84 Làm ĐATN
29 B20DCPT151 Nguyễn An Phát 27/05/2002 Bắc Ninh D20PTDPT A+ 141 2,62 Làm ĐATN
30 B20DCPT158 Đỗ Duy Quân 19/05/2002 Nam Định D20PTDPT A+ 144 2,75 Làm ĐATN
31 B20DCPT159 Hoàng Minh Quân 08/07/2002 Hà Tây D20PTDPT A 142 2,58 Học môn TTTN
32 B20DCPT160 Nguyễn Anh Quân 04/05/2002 Hưng Yên D20PTDPT A+ 144 2,89 Làm ĐATN
33 B20DCPT161 Nguyễn Phú Quân 29/10/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 3,33 Làm ĐATN
34 B20DCPT164 Nguyễn Diệu Quyên 31/08/2002 Bắc Giang D20PTDPT F 110 2,46 Không đủ điều kiện
35 B20DCPT169 Vũ Mạnh Sơn 26/09/2002 Bắc Ninh D20PTDPT A+ 141 2,79 Làm ĐATN
36 B20DCPT191 Lê Quang Thái 30/09/2002 Hà Nam D20PTDPT A+ 131 2,65 Học môn TTTN
37 B20DCPT192 Hoàng Bá Thanh 05/08/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 3,26 Làm ĐATN
38 B20DCPT201 Ðoàn Ðức Thắng 31/12/2002 Hà Tây D20PTDPT A 121 2,29 Học môn TTTN
39 B20DCPT204 Trịnh Xuân Thắng 29/08/2002 Thanh Hoá D20PTDPT A 142 2,67 Làm ĐATN
40 B20DCPT206 Bùi Văn Thống 14/06/2002 Bắc Giang D20PTDPT A+ 144 2,93 Làm ĐATN
41 B20DCPT172 Hồ Sĩ Toàn 17/01/2002 Nghệ An D20PTDPT A+ 135 2,41 Học môn TTTN
42 B20DCPT173 Nguyễn Ngọc Toàn 12/08/2002 Thanh Hoá D20PTDPT A 140 2,75 Làm ĐATN
43 B20DCPT216 Trần Thị Thùy Trang 07/08/2002 Thái Bình D20PTDPT A+ 144 3,4 Làm ĐATN
44 B20DCPT219 Nguyễn Viết Trung 25/02/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 2,89 Làm ĐATN
45 B20DCPT177 Phan Thanh Tú 18/06/2002 Hà Nội D20PTDPT B+ 144 3,05 Làm ĐATN
46 B20DCPT180 Phạm Hữu Tuân 03/09/2002 Thái Bình D20PTDPT A+ 129 2,49 Học môn TTTN
47 B20DCPT182 Nguyễn Văn Tuấn 14/10/2002 Hà Nội D20PTDPT A+ 144 3,4 Làm ĐATN
48 B20DCPT184 Lê Văn Tùng 04/09/2002 Hà Tây D20PTDPT A 144 2,86 Làm ĐATN
49 B20DCPT185 Lê Văn Tùng 15/07/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 2,63 Làm ĐATN
50 B20DCPT188 Phạm Thanh Tùng 01/08/2002 Nam Định D20PTDPT F 124 2,33 Không đủ điều kiện
51 B20DCPT189 Trịnh Xuân Tùng 01/01/2002 Thanh Hoá D20PTDPT A 142 2,52 Học môn TTTN
52 B20DCPT226 Nguyễn Lâm Vĩ 25/02/2002 Thanh Hoá D20PTDPT A+ 127 2,27 Học môn TTTN
53 B20DCPT229 Nguyễn Nhất Vương 20/08/2002 Hà Tây D20PTDPT A+ 144 3,13 Làm ĐATN
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Tổng cộng: 53 sinh viên

Làm ĐATN: 35 sinh viên

Học môn TTTN: 15 sinh viên

Không đủ đk: 3 sinh viên
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